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BÁO CÁO

Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp 

đối với Dự án Luật Kiến trúc


Kính gửi:   Chính phủ

Ngày 22/6/2018, Bộ Tư pháp có Báo cáo thẩm định số 148/BC-BTP về Dự án Luật Kiến trúc. Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp như sau:
1. Về tính thống nhất của dự thảo văn bản với hệ thống pháp luật; tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên:
1.1. Bộ Tư pháp đề nghị xem xét lại việc kiến trúc sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam cho phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động vì theo quy định của Bộ luật này thì không phải tất cả công dân nước ngoài đều được làm việc tại Việt Nam trừ điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc giữa Việt Nam và các nước có ký kết cam kết mà chỉ được làm việc sau khi có giấy phép lao động:
Bộ Xây dựng tiếp thu, đã rà soát nội dung liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động. Kiến trúc sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam phải tuân thủ quy định của Bộ luật Lao động, pháp luật hiện hành có liên quan và đáp ứng điều kiện hành nghề của kiến trúc sư theo quy định tại Điều 13 dự thảo Luật.
1.2. Bộ Tư pháp đề nghị tiếp tục rà soát dự án Luật với các Luật (Luật Quy hoạch đô thị, Xây dựng, Nhà ở, Quy hoạch, Sở hữu trí tuệ, Di sản văn hóa) và các văn bản hướng dẫn các Luật này về quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị, thi tuyển kiến trúc, quản lý kiến trúc đối với khu phố cổ để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật:
Bộ Xây dựng tiếp thu, đã rà soát, sửa đổi, bổ sung nội dung dự thảo Luật đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật. Các điều, khoản văn bản luật liên quan cần bãi bỏ được nêu trong khoản 2 Điều 33 dự thảo Luật. 

1.3. Bộ Tư pháp đề nghị tiếp tục rà soát các Hiệp định TPP, CPTPP, EVFTA để chỉnh lý quy định điều kiện hành nghề của kiến trúc sư nước ngoài tại Việt Nam cho phù hợp: 

Bộ Xây dựng đã rà soát, đánh giá cụ thể các cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO về dịch vụ kiến trúc; Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ kiến trúc trong ASEAN. Tờ trình đã nêu ở mục Đối tượng áp dụng: Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.
Trong chính sách hành nghề kiến trúc đã quy định về chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư; bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp liên tục theo Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về hành nghề kiến trúc trong ASEAN.
2. Về một số nội dung của Dự án Luật

2.1. Bộ Tư pháp đề nghị về giải thích từ ngữ (Điều 3): rà soát, lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, người quản lý và các bộ, ngành có liên quan để đưa ra những thuật ngữ mà dự án Luật có sử dụng nhiều lần, dễ hiểu và có sự liên quan chặt chẽ với các nội dung cụ thể trong dự án Luật:
Bộ Xây dựng tiếp thu, đã chỉnh lý, hoàn thiện các nội dung giải thích từ ngữ trong Điều 3 dự thảo Luật.
2.2. Bộ tư pháp đề nghị về Chính sách phát triển kiến trúc quốc gia quy định tại khoản 2 Điều 4 dự án Luật còn chưa thực sự rõ ràng, khoản c, d, e không phải là nội dung chính sách. Đề nghị rà soát, chỉnh lý lại các nội dung chính sách phát triển kiến trúc tại Điều 4 dự án Luật cho đầy đủ:
Bộ Xây dựng tiếp thu và chuyển thành “Chiến lược phát triển kiến trúc quốc gia” để cụ thể, rõ ràng hơn và đảm bảo tính khả thi.
Chiến lược phát triển kiến trúc quốc gia là văn bản do Chính phủ ban hành để định hướng phát triển kiến trúc đô thị và nông thôn cho giai đoạn 10 năm, tầm nhìn 20 năm; cụ thể hóa công cụ quản lý nhà nước về kiến trúc và các quy định pháp luật; triển khai việc thực hiện hành nghề kiến trúc và các chương trình quốc gia, đề án, dự án, nhiệm vụ, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, kỹ thuật mới, tiết kiệm năng lượng để thực hiện mục tiêu của chiến lược. Chính phủ sẽ quy định chi tiết nội dung, trình tự, lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện Chiến lược phát triển kiến trúc quốc gia.
2.3. Bộ Tư pháp đề nghị về những hành vi bị nghiêm cấm (Điều 5): cần phải được áp dụng chung cho tất cả các tổ chức, cá nhân không chỉ áp dụng đối với kiến trúc sư trong khi hành nghề và chủ đầu tư dự án công trình xây dựng. Rà soát, chỉnh lý lại các hành vi bị cấm quy định tại Điều 5 dự án Luật cho phù hợp:
Bộ Xây dựng tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung các hành vi bị cấm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kiến trúc (Điều 6 dự thảo Luật).
2.4. Bộ Tư pháp đề nghị về nguyên tắc hoạt động kiến trúc (Điều 6): rà soát và chỉ quy định một số nguyên tắc cơ bản, đặc thù trong lĩnh vực kiến trúc:
Bộ Xây dựng tiếp thu, chỉnh sửa và đưa ra khỏi dự thảo những nội dung đã được quy định trong pháp luật khác, tránh trùng lặp (Điều 5 dự thảo Luật). 

2.5. Bộ Tư pháp đề nghị về quản lý nhà nước về kiến trúc (Chương II):
(i) Các nội dung quy định còn mang tính chung chung, quan điểm mà chưa quy định cụ thể để đảm bảo tính minh bạch, khả thi khi triển khai thực hiện. Đề nghị nghiên cứu, quy định theo hướng chỉ quy định về nguyên tắc, yêu cầu, cách thức thực hiện, tổ chức triển khai đối với từng loại hình kiến trúc, vùng miền vì mỗi công trình kiến trúc thì ngoài việc tuân thủ các yêu cầu chung về kiến trúc, cảnh quan, không gian còn cần đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng. Mục 1 và mục 2 Chương II dự án Luật quy định còn mang tính chất nguyên tắc, khó khả thi trong triển khai thực hiện. Đề nghị nghiên cứu, bổ sung nội dung về cách thức triển khai:
Bộ Xây dựng tiếp thu. Đã chỉnh sửa, bố cục lại Chương II với các quy định cụ thể, trong đó gồm các nội dung chính là: Yêu cầu chung về quản lý kiến trúc; Yêu cầu đối với thiết kế kiến trúc đô thị và nông thôn; Quy chế quản lý kiến trúc và Thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc.
(ii) Cần đảm bảo quyền của chủ sở hữu tài sản, nhà ở, bất động sản trong việc quyết định về mặt kiến trúc, cảnh quan, đáp ứng tính sáng tạo, thẩm mỹ và ý tưởng thiết kế trong hoạt động kiến trúc:
Bộ Xây dựng giải trình: Các nội dung quản lý kiến trúc trong dự thảo Luật đảm bảo các quyền của chủ sở hữu tài sản, nhà ở, bất động sản, nhưng vẫn phải tuân thủ các nguyên tắc chung đối với công tác quản lý kiến trúc.

(iii) Việc triển khai các quy định này cần gắn kết với quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đất đai:
Bộ Xây dựng giải trình: Việc thiết kế, xây dựng, quản lý các công trình kiến trúc theo quy định pháp luật Việt Nam và quốc tế đều phải tuân thủ các quy hoạch đô thị, quy  hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất mà không nhắc lại trong dự thảo Luật Kiến trúc. Cách thức triển khai thông qua các công cụ quản lý như Quy chế quản lý kiến trúc (Điều 10 dự thảo Luật), quy chuẩn, tiêu chuẩn (tuân thủ pháp luật về Quy chuẩn, tiêu chuẩn).

(iv) Khoản 3 Điều 10 đề nghị thể hiện lại theo hướng cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về kiến trúc. Tương tự, đề nghị chỉnh lý lại quy định tại khoản 1 Điều 23 dự án Luật cho phù hợp:
Bộ Xây dựng tiếp thu. Đã chỉnh lý các điều khoản trên trong dự thảo cho thống nhất và phù hợp quy định pháp luật hiện hành.
2.6. Bộ Tư pháp đề nghị về hành nghề kiến trúc (Chương III)

(i) Khoản 1 Điều 16 và Điều 17 dự án Luật đang quy định (i) nội dung các dịch vụ kiến trúc và (ii) phạm vi hành nghề của kiến trúc sư. Đề nghị xem xét lại các nội dung dịch vụ kiến trúc và phạm vi hành nghề của kiến trúc sư nêu trên vì các nội dung này thuộc nội hàm của hoạt động xây dựng hiện đang được điều chỉnh bởi Luật xây dựng mà không phải nội hàm kiến trúc:
Bộ Xây dựng tiếp thu, giải trình: Luật này chỉ giới hạn trong phạm vi về kiến trúc khi tổ chức thiết kế và thi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng tổng hợp nhiều bộ môn khác về kỹ thuật có liên quan đến chất lượng kiến trúc nên cần có sự kiểm soát chung. Dự thảo đã chỉnh sửa nhập nội dung phạm vi hành nghề của kiến trúc sư vào Điều 12. Dịch vụ kiến trúc.
(ii) Về cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư tại Mục 2 Chương III dự án Luật, đề nghị giải trình việc dự án Luật này không phân hạng chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư như quy định của Luật xây dựng để đảm bảo có đầy đủ thông tin cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định:
Bộ Xây dựng giải trình: Kiến trúc là ngành nghề đặc thù nghệ thuật và khoa học, kiến trúc sư khi được cấp chứng chỉ hành nghề thì đủ điều kiện hành nghề các dịch vụ kiến trúc. 

(iii) Điều 16 dự án Luật quy định về các dịch vụ kiến trúc nhưng dự án Luật không quy định cụ thể về từng loại hình dịch vụ kiến trúc này. Do đó, đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định về từng loại hình dịch vụ kiến trúc cho toàn diện và đầy đủ:
Bộ Xây dựng tiếp thu và bổ sung trong dự thảo Luật. Bộ Xây dựng quy định chi tiết về nội dung các loại hình dịch vụ kiến trúc.
(iv) Đề nghị xem xét lại điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề, được hành nghề kiến trúc sư tại Việt Nam quy định tại khoản 1 Điều 22 dự án Luật cho phù hợp quy định của Bộ luật lao động. Đồng thời bổ sung quy định về hồ sơ, thẩm quyền cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề, hành nghề kiến trúc của cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Đối với các giấy tờ chứng minh đáp ứng các điều kiện đề nghị phải hợp thức hóa lãnh sự:
Bộ Xây dựng tiếp thu, bổ sung trong dự thảo Luật. Kiến trúc sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam ngoài việc tuân thủ các quy định của Luật này còn phải tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (Bộ luật Lao động, Luật Xây dựng năm 2014…). Các quy định tại dự thảo Luật không chồng chéo với các quy định hiện hành.
(v) Khoản 4 Điều 25 dự án Luật quy định chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư có giá trị hành nghề 05 (năm) năm. Dự án Luật đang quy định theo hướng hành nghề kiến trúc sư là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Nếu hoạt động kiến trúc là hoạt động kinh doanh có điều kiện thông qua việc cấp giấy phép hành nghề nên nếu cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của luật thì được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề và giấy phép hành nghề này không bị giới hạn về thời gian. Trong quá trình hành nghề kiến trúc, người đó phải cập nhật kiến thức thông qua việc đào tạo, bồi dưỡng của tổ chức được phép đào tạo, bồi dưỡng và sẽ bị thu hồi khi vi phạm. Vì vậy, đề nghị xem xét lại quy định chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư có giá trị hành nghề 05 (năm) năm tại Khoản 4 Điều 25 dự án Luật:
Bộ Xây dựng giải trình: Việc quy định chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư có giá trị hành nghề 05 (năm) năm là cần thiết, để đảm bảo kiểm soát, duy trì phát triển chất lượng đội ngũ kiến trúc sư hành nghề và phù hợp với thông lệ quốc tế.
(vi) Khoản 2 Điều 26 dự án Luật quy định về thời gian đào tạo tối thiểu của khóa đào tạo về hành nghề kiến trúc sư nhưng chưa quy định về thời gian đào tạo tối đa. Do đó, đề nghị bổ sung quy định về thời gian đào tạo tối đa cho đầy đủ:
Bộ Xây dựng tiếp thu, đã bỏ nội dung quy định về thời gian đào tạo của các khóa đào tạo.

2.7. Bộ Tư pháp đề nghị rà soát lại trách nhiệm của các Bộ quy định tại Chương IV dự án Luật cho phù hợp với nội dung của dự án Luật và chức năng, nhiệm vụ của các Bộ:
Bộ Xây dựng tiếp thu, đã sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Luật cho thống nhất và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các Bộ.
2.8. Bộ Tư pháp đề nghị  rà soát, bổ sung quy định chuyển tiếp tại Điều 38 dự án Luật để đảm bảo xử lý chuyển tiếp đầy đủ đối với các nội dung trước đây đã và đang thực hiện theo quy định của các Luật khác mà nay đưa vào quy định trong Luật này:
Bộ Xây dựng tiếp thu, đã rà soát bổ sung nội dung quy định chuyển tiếp.
3. Về sự cần thiết, tính hợp lý, chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính; việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật:
3.1. Bộ Tư pháp đề nghị hoàn thiện Báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính theo đúng quy định:
Bộ Xây dựng tiếp thu, đã hoàn thiện Báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính theo quy định.

3.2. Bộ Tư pháp đề nghị đánh giá kỹ hơn, chỉ rõ điều, khoản trong dự án Luật có tác động đến vấn đề giới để có giải pháp cụ thể về vấn đề này:
Bộ Xây dựng tiếp thu, đã hoàn thiện Báo cáo lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật. 
4. Về điều kiện bảo đảm về nguồn nhân lực, tài chính để bảo đảm thi hành Luật

Bộ Tư pháp đề nghị bổ sung nội dung về nguồn nhân lực, tài chính để bảo đảm thi hành Luật trong Tờ trình:
Bộ Xây dựng tiếp thu, đã bổ sung nội dung này trong Tờ trình.

5. Về hồ sơ và trình tự, thủ tục soạn thảo Luật

5.1. Bộ Tư pháp đề nghị tiếp tục lấy ý kiến các Bộ, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các hiệp hội có hoạt động liên quan đến kiến trúc để hoàn thiện dự án Luật đảm bảo tính khả thi:
Bộ Xây dựng tiếp thu, tiếp tục lấy ý kiến các Bộ, ngành, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình xây dựng Luật.
5.2. Bộ Tư pháp đề nghị rà soát lại hồ sơ, nội dung dự án Luật và nghiên cứu, hoàn thiện các tài liệu liên quan:

(i) Về Tờ trình số 31/TTr-BXD ngày 07/6/2018, đề nghị bổ sung nguồn nhân lực, tài chính thực hiện Luật; phân tích để làm rõ những điều, khoản nào trong các luật có liên quan cần bãi bỏ, hoặc sửa đổi, bổ sung; những nội dung nào đang được điều chỉnh bởi các văn bản pháp luật khác có liên quan cần được kế thừa và những vấn đề nào thực tiễn quản lý phát sinh chưa được điều chỉnh bởi các văn bản có liên quan để đưa vào điều chỉnh trong dự án Luật này, đảm bảo tính thống nhất, phù hợp, tránh chồng chéo trong quản lý; đồng thời, khắc phục “khoảng trống” của pháp luật về quản lý kiến trúc.

Bộ Xây dựng tiếp thu, đã bổ sung nội dung nguồn lực thực hiện Luật, các điều khoản luật liên quan cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, những nội dung đang được điều chỉnh ở luật khác cần kế thừa, bổ sung đưa vào Luật Kiến trúc, đảm bảo thống nhất, đồng bộ.
(ii) Hoàn thiện lại Báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính đối với các nội dung của dự án Luật theo Biểu mẫu đánh giá tác động thủ tục hành chính và Biểu mẫu tính chi phí tuân thủ thủ tục hành chính quy định tại Phụ lục I và Phụ lục IV Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp.

Bộ Xây dựng tiếp thu, đã hoàn chỉnh Báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính theo quy định.
(iii) Bổ sung dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật.

Bộ Xây dựng tiếp thu, sẽ bổ sung dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật.

(iv) Bổ sung Báo cáo đánh giá tác động về tính tương thích của dự án Luật với các điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Bộ Xây dựng tiếp thu, đã bổ sung Báo cáo đánh giá tác động về tính tương thích của dự án Luật với các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

(v) Rà soát chỉnh lý lại kỹ thuật soạn thảo văn bản theo quy định tại Chương V Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/ 5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật:
Bộ Xây dựng tiếp thu, chỉnh lý về kỹ thuật soạn thảo văn bản của dự án Luật.

Trên đây là Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về Dự án Luật Kiến trúc trình Chính phủ.
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